
Số: 2881/QĐ-BVHTTDL
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch

/
B ộ  TRƯỞNG B ộ  VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH 1;

w\ V
%

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cố vật và hành nghề bảo 
quản, tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có 
thời hạn đế trưng bày, triến lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
I

QUYẾT ĐỊNH:
•

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới 
ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính cấp trung ương có số thứ tự 18, 19, 20, 21 tại mục 
A2 (Di sản văn hóa) và các thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự 9, 10 tại 
mục AI (Di sản văn hóa) ban hành theo Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL 
ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 
việc công bố thủ tục hành chính chuấn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch hết hiệu lực kế từ ngày Quyết định này có 
hiệu lực thi hành.

B ộ  VĂN HÓA, THE THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục
Di sản văn hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưỏng;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Các Thứ trường;
- Văn phòng Bộ (Cổng thông tin điện tử);
- Các Sở VHTTDL, Sơ VHTT;
-Lưu: VT, DSVH, CT.86.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG TRONG LĨNH vực DI SẢN VĂN HÓA 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QỨẢN LÝ CỦA 
' B ộ  VAN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2881/QĐ-B VHTTDL 
ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT Tên thủ tục hành chính Lĩnh
vực

Cơ quan 
thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1 Đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phục 
vụ hoạt động đối ngoại cấp nhà nước

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

2

Đưa bảo vật quôc gia thuộc bảo tàng 
quốc gia ra nước ngoài theo chương 
trình hợp tác quốc tế đế giới thiệu, 
quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và 
con người Việt Nam

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

3

Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng 
chuyên ngành ra nước ngoài theo 
chương trình hợp tác quốc tế để giới 
thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất 
nước và con người Việt Nam

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

4

Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng 
cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập và tố 
chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật 
quốc gia ra nước ngoài theo chương 
trình hợp tác quốc tế đế giới thiệu, 
quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và 
con người Việt Nam

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

5

Đưa bảo vật quôc gia đang được bảo vệ 
và phát huy giá trị tại di tích do Bộ, 
ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội ở Trung ương quản lý ra 
nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc 
tế về nghiên cứu hoặc bảo quản

Di sản 
văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

1

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



Đưa bảo vật quôc gia đang được bảo
vệ và phát huy giá trị tại di tích do tô

Bộ Văn hóa, Thể thaor chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được Di sản
0 giao quản lý ra nước ngoài theo kê 

hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu 
hoặc bảo quản

văn hóa và Du lịch

7 9
B. Danh mục thủ tục hành chính đưọc sửa đôi, bô sung

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

TT
Số 

hồ sơ 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Tên VBQPPL quy 
định nội dung sửa đoi, 

bổ sung, thay thế

Lĩnh
vực

Cơ quan 
thực hiện

1

B-
BVH-
278831-
TT

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh doanh 
giám định cổ vật

Nghị định sô 
61/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện 
kinh doanh giám định 
cố vật và hành nghề bảo 
quản, tu bố, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh

Di sản 
văn hóa

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch/SỞ 
Văn hóa và 
Thể thao

2

B-
BVH-
278832-
TT

Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện kinh 
doanh giám địnhẢ /V .cô vật

Nghị định sô 
61/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện 
kinh doanh giám định 
cổ vật và hành nghề bảo 
quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh

Di sản 
văn hóa

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch/SỞ 
Văn hóa và 
Thể thao

3

B-
BVH-
278821-
TT

cấp Chứng chỉ 
hành nghề tu bổ 
di tích

Nghị định sô 
61/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện 
kinh doanh giám định 
cổ vật và hành nghề bảo 
quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh

Di sản 
văn hóa

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch/SỞ 
Văn hóa và 
Thể thao
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4

B-
BVH-
278822-
TT

Cấp lại Chứng 
chỉ hành nghề tu 
bổ di tích

Nghị định sô 
61/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện 
kinh doanh giám định 
cổ vật và hành nghề bảo 
quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh

Di sản 
văn hóa

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch/SỞ 
Văn hóa và 
Thể thao

5

B-
BVH-
278819-
TT

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện hành nghề 
tu bổ di tích

Nghị định sô 
61/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của  ̂ Chinh 
phủ quy định điều kiện 
kinh doanh giám định 
cố vật và hành nghề bảo 
quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh

Di sản 
văn hóa

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch/SỞ 
Văn hóa và 
Thể thao

6

B-
BVH-
278820-
TT

Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện hành 
nghề tu bổ di tích

Nghị định sô 
61/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chinh 
phủ quy định điều kiện 
kinh doanh giám định 
cố vật và hành nghề bảo 
quản, tu bố, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh

Di sản 
văn hóa

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch/SỞ 
Văn hóa và 
Thể thao
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PHẦN n . NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH• • •

A. Danh mục thủ tục hành chính mói ban hành

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1. Thủ tục đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phục vụ hoạt động đối 
ngoại cấp nhà nước

* Trình tự thực hiện:
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản thông báo mục 

đích, yêu cầu phối họp thực hiện việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài (kèm 
theo danh mục bảo vật quốc gia theo Mau số 02 ban hành kèm theo Quyết định 
số 23/2016/QĐ-TTg ngàỵ 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ) đến Bộ, 
ngành, tố chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ú y  ban nhân 
dân cấp tỉnh, tố chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích có 
bảo vật quốc gia, tố chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản 
thông báo, Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tố chức chính trị, tố chức chính trị
- xã hội ở Trung ương, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân là 
chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích có bảo vật quốc gia, tổ chức, cá nhân 
là chủ sở hữu bảo vật quốc gia gửi văn bản đến Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch 
xác nhận đồng ý tham gia việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài; trường hợp 
không đồng ý cần nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kế từ ngày nhận được văn bản 
xác nhận đồng ý, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có trách nhiệm 
thành lập Hội đồng xác định giá trị bằng tiền đế mua bảo hiếm cho bảo vật quốc 
gia được đưa ra nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan; hoàn thiện hồ 
sơ và gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia 
ra nước ngoài (kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định).

- Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật 
quốc gia ra nước ngoài, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tố chức thực hiện việc đưa bảo vật quôc 
gia ra nước ngoài và đưa bảo vật quốc gia trở lại Việt Nam theo trình tự sau:

+ Ký kết hợp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển 
lãm hoặc hợp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản;

+ Yêu cầu đối tác nước ngoài hoàn thành việc mua bảo hiếm cho bảo vật 
quốc gia theo họp đồng đã được ký kết;

+ Thực hiện các thủ tục giao nhận, tạm xuất, tái nhập và các thủ tục cần 
thiết khác để đưa bảo vật quốc ra nước ngoài theo quy định;

+ Tổ chức đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài;
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+ Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện ngay sau khi bảo vật 
quốc gia được đưa trở lại nơi lưu giữ ban đầu ở Việt Nam; nội dung báo cáo 
phải nêu rõ kết quả thực hiện việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo hợp 
đồng đã ký kết với đối tác nước ngoài và tình trạng bảo vật quốc gia trong thời 
gian ở nước ngoài, tình trạng khi trở lại Việt Nam.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Thành phần, sổ lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Văn bản xác nhận đồng ý tham gia việc đưa bảo vật quốc gia ra nước 

ngoài của Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tố chức chính trị, tố chức chính trị
- xã hội ở Trung ương, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, tố chức, cá nhân là 
chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích có bảo vật quốc gia, tố chức, cá nhân 
là chủ sở hữu bảo vật quốc gia;

(2) Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mầu số 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

(3) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản 
thỏa thuận nguyên tắc về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

(4) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực hợp 
đồng nguyên tắc bảo hiểm quốc tế từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia khi đưa 
ra nước ngoài.

(5) Bản thuyết minh nội dung trưng bày, giới thiệu bảo vật quốc gia đổi với 
bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm hoặc bản thuyết 
minh mục đích và kết quả dự kiến của việc nghiên cứu, bảo quản đối với bảo vật 
quốc gia được đưa ra nước ngoài đế nghiên cứu hoặc bảo quản.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản 

thông báo, Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội ở Trung ương, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân là 
chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích có bảo vật quốc gia, tố chức, cá nhân 
là chủ sở hữu bảo vật quốc gia gửi văn bản đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
xác nhận đồng ý tham gia việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài; trường hợp 
không đồng ý cần nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản 
xác nhận đồng ý, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm 
thành lập Hội đồng xác định giá trị bằng tiền để mua bảo hiếm cho bảo vật quốc 
gia được đưa ra nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan; hoàn thiện hồ 
sơ và gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia 
ra nước ngoài (kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định).

+ Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc trưng bày, triển
lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia ở nước ngoài, to chức đưa bảo
vật quốc gia trở lại nơi lưu giữ ban đầu ở Việt Nam;
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* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tô chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.
- Cơ quan phối họp: Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

ở Trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, tố chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc 
được giao quản lý di tích có bảo vật quốc gia, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo 
vật quốc gia.

* Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phí: Không.
* Tên mâu đon, mâu tờ khai:
Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mau số 02 ban hành kèm theo 

Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn đế trưng bày, 
triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Phải bảo đảm các điều kiện:
- Có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia;
- Có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra 

nước ngoài.
2. Phải được xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, không bị hư 

hại đối với bảo vật quốc gia trong quá trình vận chuyến ra nước ngoài, lưu giữ 
tạm thời tại nước ngoài và đưa trở lại Việt Nam.

3. Phải được xác định giá trị bằng tiền của bảo vật quốc gia làm cơ sở cho 
việc mua bảo hiếm.

4. Được miễn kiểm tra thực tế khi giải quyết thủ tục hải quan tại cửa khẩu.
5. Bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích chỉ 

được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản hoặc phục vụ hoạt động đối 
ngoại cấp nhà nướổ.

6. Đối tác nước ngoài tiếp nhận bảo vật quốc gia phải bảo đảm tính hợp 
pháp, có cơ sở vật chất, năng lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ phù hơp với 
việc trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2002.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đôi, 
bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 06/11/2010.
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- Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển 
lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2016.
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TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Tên địa phương), ngày ... tháng... năm ...

DANH MỤC BẢO VẬT QUỐC GIA 
ĐƯA RẦ NƯỚC NGOAI ĐẺ ...2

1 Tên bảo vật quốc gia3 Chất liệu chính SỐ lượng Nguồn gốc Niên đại Kích thước 
(cm)

SỐ 
kiểm kê Hình ảnh SỐ và ngày 

QĐBVQG

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số bảo vật quốc gia: ... (Bằng chữ: ...)

ƯỜI LẬP DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÈ NGHỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu, ghi rô họ tên, chức vụ người kỷ)

gành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.
5 để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản,
hình xác tên bảo vật quốc gia theo Quyết định công nhận.
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* Trình tự thực hiện:
- Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội ở Trung ương chủ quản của bảo tàng quốc gia gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định 
đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thành lập Hội 
đồng xác định giá trị bằng tiền để mua bảo hiếm cho bảo vật quốc gia được đưa 
ra nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan; hoàn thiện hồ sơ và gửi văn 
bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài 
(kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định); trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả 
lời nêu rõ lý do.

- Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật 
quốc gia ra nước ngoài, Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 
Trung ương tổ chức thực hiện việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài và đưa 
bảo vật quốc gia trở lại Việt Nam theo trình tự:

+ Ký kết hợp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển 
lãm hoặc họp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản;

+ Yêu cầu đối tác nước ngoài hoàn thành việc mua bảo hiểm cho bảo vật 
quốc gia theo họp đồng đã được ký kết;

+ Thực hiện các thủ tục giao nhận, tạm xuất, tái nhập và các thủ tục cần 
thiết khác để đưa bảo vật quốc ra nước ngoài theo quy định;

+ Tổ chức đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài;
+ Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc trưng bày, triển 

lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia ở nước ngoài, to chức đưa bảo 
vật quốc gia trở lại nơi lưu giữ ban đầu ở Việt Nam.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phổi hợp với Bộ, ngành, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
kết quả thực hiện ngay sau khi bảo vật quốc gia được đưa trở lại nơi lưu giữ ban 
đầu ở Việt Nam; nội dung báo cáo phải nêu rõ kết quả thực hiện việc đưa bảo 
vật quốc gia ra nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết với đối tác nước ngoài và 
tình trạng bảo vật quốc gia trong thời gian ở nước ngoài, tình trạng khi trở lại 
Việt Nam.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Thành phần, sổ lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Văn bản đề nghị của Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tố chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương (Mầu số 01 ban hành kèm theo Quyết 
định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng quốc gia ra nước ngoài
theo chương trình họp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa,
đất nước và con ngưòi Việt Nam
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(2) Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mau số 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

(3) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản 
thỏa thuận nguyên tắc về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

(4) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực hợp 
đồng nguyên tắc bảo hiểm quốc tế từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia khi đưa 
ra nước ngoài.

(5) Bản thuyết minh nội dung trưng bày, giới thiệu bảo vật quốc gia đối với 
bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm hoặc bản thuyết 
minh mục đích và kết quả dự kiến của việc nghiên cứu, bảo quản đổi với bảo vật 
quốc gia được đưa ra nước ngoài đế nghiên cứu hoặc bảo quản.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thành lập Hội 
đồng xác định giá trị bằng tiền để mua bảo hiểm cho bảo vật quốc gia được đưa 
ra nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan; hoàn thiện hồ sơ và gửi văn 
bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài 
(kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định); trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả 
lời nêu rõ lý do.

* Đoi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

ở Trung ương chủ quản của bảo tàng quốc gia.
* Kết quả 'thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phỉ: Không.
* Tên mâu đan, mâu tờ khai:
- Công văn về việc đề nghị đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài (Mầu số 01 

ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời 
hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản).

- Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mầu số 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn đế trưng 
bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Phải bảo đảm các điều kiện:
- Có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia;
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- Có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra 
nước ngoài.

2. Phải được xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, không bị hư 
hại đối với bảo vật quốc gia trong quá trình vận chuyển ra nước ngoài, lưu giữ 
tạm thời tại nước ngoài và đưa trở lại Việt Nam.

3. Phải được xác định giá trị bằng tiền của bảo vật quốc gia làm cơ sở cho
việc mua bảo hiếm.

4. Được miễn kiểm tra thực tế khi giải quyết thủ tục hải quan tại cửa khẩu.
5. Bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích chỉ 

được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản hoặc phục vụ hoạt động đối 
ngoại cấp nhà nước.

6. Đối tác nước ngoài tiếp nhận bảo vật quốc gia phải bảo đảm tính hợp 
pháp, có cơ sở vật chất, năng lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ phù hợp với 
việc trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu

lực từ ngày 01/01/2002.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 06/11/2010.

- Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn đế 
trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2016.
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TÊN TỔ CHỨC ĐÈ NGHỊ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VBỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: (Tên địa phương), ngày... tháng... năm ...
V/v đề nghị đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ cho phép mang .... (sổ lượng, theo Danh mục...) bảo vật quốc gia 
ra nước ngoài.

2. Mục đích:
(Nêu rõ mục đích đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài đê: trưng bày, 

triến lãm; nghiên cứu hoặc bảo quản.)
3. Nội dung/Kết quả dự kiến:
(- Đổi với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển 

lãm: Nêu rõ mục đích, nội dung trưng bày, triến lãm;
- Đổi với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngóàỉ để nghiên cứu hoặc bảo 

quản: Nêu rõ mục đích/ỉỷ do cần nghiên cứu hoặc bảo quản và kết quả dự kiến.)
4. Thông tin về đối tác (bên tiếp nhận) bảo vật quốc gia tại nước ngoài:
- Tên tổ chức/cá nhân:
- Người đứng đại diện theo pháp luật:
- Địa chỉ: - Quốc gia:
-Đ iện thoại: -Fax:
- Email:

* r r
5. Thời gian đưa bảo vật quôc gia đi... (tên nước đưa bảo vật quôc gia đi):
- Thời gian trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản ở nước ngoài:
- Thời gian đửa đi:
- Thời gian về đến Việt Nam:
6. Cam kết đưa bảo vật quốc gia về Việt Nam sau khi hoàn thành việc 

trưng bày, triến lãm, nghiên cứu, hoặc bảo quản:

Tài liệu kèm theo: TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ
- ................... ; (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký)

1 Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.
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TÊN TỎ CHỨC ĐỀ NGHỊ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Tên địaphưong), ngày ... thảng ... năm ...

DANH MỤC BẢO VẬT QUÓC GIA 
ĐƯA RÃ NƯỚC NGOAI ĐẺ ...2

r Tên bảo vật quốc gia3 Chất liệú 
chính SỐ lượng Nguồn gốc Niên đại Kích thước 

(cm)
SỐ 

kiểm kê Hình ảnh SỐ và ngày 
QĐ BVQG

2 3 4 5 6 7 5 9 10

7 r r >
Tông SÔ bảo vật quôc gia: ... (Băng chữ: ...)

ỈƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC ĐÈ NGHỊ
(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ người kỷ)

ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính fri - xã hội ở Trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh,
rõ để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quàn,
chính xác tên bảo vật quốc gia theo Quyết định công nhận.
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* Trình tự thực hiện:
- Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội ở Trung ương gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.

- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kế từ ngày nhận được hồ sơ, 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thành lập 
Hội đồng xác định giá trị bằng tiền để mua bảo hiểm cho bảo vật quốc gia 
được đưa ra nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan; hoàn thiện hồ sơ 
và có ý kiến đồng ý bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải có văn bản 
trả lời nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ 
trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 
Trung ương gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật 
quốc gia ra nước ngoài (kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định và ý kiến đồng ý bằng 
văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật 
quốc gia ra nước ngoài, Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 
Trung ương tố chức thực hiện việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài và đưa 
bảo vật quốc gia trở lại Việt Nam theo trình tự:

+ Ký kết họp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển 
lãm hoặc họp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản;

+ Yêu cầu đối tác nước ngoài hoàn thành việc mua bảo hiểm cho bảo vật 
quốc gia theo hợp đồng đã được ký kết;

+ Thực hiện các thủ tục giao nhận, tạm xuất, tái nhập và các thủ tục cần 
thiết khác để đưa’bảo vật quốc ra nước ngoài theo quy định;

+ Tố chức đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài;
+ Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc trưng bày, triển 

lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia ở nước ngoài, to chức đưa bảo 
vật quốc gia trở lại nơi lưu giữ ban đầu ở Việt Nam.

- Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương phối 
họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 
thực hiện ngay sau khi bảo vật quốc gia được đưa trở lại nơi lưu giữ ban đầu ở 
Việt Nam; nội dung báo cáo phải nêu rõ kết quả thực hiện việc đưa bảo vật quốc 
gia ra nước ngoài theo họp đồng đã ký kết với đối tác nước ngoài và tình trạng 
bảo vật quốc gia trong thời gian ở nước ngoài, tình trạng khi trở lại Việt Nam.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước
ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giói thiệu, quảng bá lịch sử, văn
hóa, đất nước và con ngưòi Việt Nam
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* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Văn bản đề nghị của Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương (Mấu số 01 ban hành kèm theo Quyết 
định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

(2) Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mau sổ 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

(3) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản 
thỏa thuận nguyên tắc về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

(4) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực hợp 
đồng nguyên tắc bảo hiếm quốc tế từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia khi đưa 
ra nước ngoài.

(5) Bản thuyết minh nội dung trưng bày, giới thiệu bảo vật quốc gia đối với 
bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm hoặc bản thuyết 
minh mục đích và kết quả dự kiến của việc nghiên cửu, bảo quản đối với bảo vật 
quốc gia được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu hoặc bảo quản.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thành lập Hội 
đồng xác định giá trị bằng tiền để mua bảo hiểm cho bảo vật quốc gia được đưa ra 
nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan; hoàn thiện hồ sơ và có ý kiến đồng 
ý bằng văn bản; trường họp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ 
trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 
Trung ương gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật 
quốc gia ra nước ngoài (kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định và ý kiến đồng ý bằng 
văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

* Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thấm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Công văn về việc đề nghị đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài (Mau số 01 

ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời 
hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản).
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- Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mau số 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thòi hạn đế trưng 
bày, triển lãm, nghiên cún hoặc bảo quản).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Phải bảo đảm các điều kiện:

- Có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia;

- Có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra 
nước ngoài.

2. Phải được xây dụng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, không bị hư 
hại đối với bảo vật quốc gia trong quá trình vận chuyến ra nước ngoài, lưu giữ 
tạm thời tại nước ngoài và đưa trở lại Việt Nam.

3. Phải được xác định giá trị bằng tiền của bảo vật quốc gia làm cơ sở cho 
việc mua bảo hiếm.

4. Được miễn kiểm tra thực tế khi giải quyết thủ tục hải quan tại cửa khẩu.
5. Bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích chỉ 

được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản hoặc phục vụ hoạt động đối 
ngoại cấp nhà nước.

6. Đối tác nước ngoài tiếp nhận bảo vật quốc gia phải bảo đảm tính họp 
pháp, có cơ sở vật chất, năng lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ phù họp với 
việc trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2002.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đối, 
bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 06/11/2010.

- Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để 
trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2016.
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TÊN TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: (Tên địa phương), ngày... tháng ... năm ...
V/v đề nghị đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ cho phép ..} mang .... (sổ lượng, theo Danh mục...) bảo vật quốc gia 
ra nước ngoài.

2. Mục đích:
(Nêu rõ mục đích đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để: trưng bày, 

triên lãm; nghiên cứu hoặc bảo quản.)
3. Nội dung/Kết quả dự kiến:
(- Đổi với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để ừ-ưng bày, triển 

lãm: Nêu rõ mục đích, nội dung trung bày, triến lãm;
- Đổi với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu hoặc bảo 

quản: Nêu rõ mục đích/lỷ do cần nghiên cứu hoặc bảo quản và kết quả dự kiến.)
4. Thông tin về đối tác (bên tiếp nhận) bảo vật quốc gia tại nước ngoài:
- Tên tổ chức/cá nhân:
- Người đứng đại diện theo pháp luật:
- Địa chỉ: - Quốc gia:
- Điện thoại: - Fax:
- Email:
5. Thời giản đưa bảo vật quốc gia đi... (tên nước đưa bảo vật quốc gia đi):
- Thời gian trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản ở nước ngoài:
- Thời gian đữa đi:
- Thời gian về đến Việt Nam:
6. Cam kết đưa bảo vật quốc gia về Việt Nam sau khi hoàn thành việc 

trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, hoặc bảo quản:

Tài liệu kèm theo: TỎ CHỬC ĐÈ NGHỊ
- .............................................. ; (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký)

1 Bộ, ngành, tổ chức chính fri, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.
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TÊN TỔ CHỨC ĐẺ NGHỊ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Tên địa phương), ngày ... thảng... năm ...

DANH MỤC BẢO VẬT QUÓC GIA 
ĐƯA RÀ NƯỚC NGOAI ĐẺ ...2

"ên bảo vật quốc gia3 Chất liệu 
chính

... f . ..

SỐ lượng Nguồn gốc Niên đại Kích thước 
(cm)

SỐ 
kiểm kê Hình ảnh SỐ và Iigày 

QĐBVQG

2 3 4 5 6 7 8 9 10

jng số bảo vật quốc gia: ... (Bằng chữ: ...)

iĩ LẬP DANH SÁCH
íy, ghi rõ họ tên)

TỐ CHỨC ĐÈ NGHỊ
r

(Kỷ, đóng dâu, ghi rõ họ tên, chức vụ người kỷ)

ih, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tinh,
ể trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản,
ìh xác tên bảo vật quốc gia theo Quyết định công nhận.
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4. Thủ tục đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng 
ngoài công lập và tổ chửc, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia ra nước 
ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế đế giói thiệu, quảng bá lịch sử, văn 
hóa, đất nước và con người Việt Nam

* Trình tự thực hiện:
- Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thành lập 
Hội đồng xác định giá trị bằng tiền đế mua bảo hiếm cho bảo vật quốc gia 
được đưa ra nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan; hoàn thiện hồ sơ 
và có ý kiến đồng ý bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải có văn bản 
trả lời nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 
đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài (kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định và ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật 
quốc gia ra nước ngoài, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tố chức thực hiện việc đưa 
bảo vật quốc gia ra nước ngoài và đưa bảo vật quốc gia trở lại Việt Nam theo 
trĩnh tự:

+ Ký kết họp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển 
lãm hoặc họp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản;

+ Yêu cầu đối tác nước ngoài hoàn thành việc mua bảo hiểm cho bảo vật 
quốc gia theo hợp đồng đã được ký kết;

+ Thực hiện các thủ tục giao nhận, tạm xuất, tái nhập và các thủ tục cần 
thiết khác để đưa bảo vật quốc ra nước ngoài theo quy định;

+ Tổ chức đưạ, bảo vật quốc gia ra nước ngoài;
+ Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc trưng bày, triển 

lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia ở nước ngoài, tố chức đưa bảo 
vật quốc gia trở lại nơi lưu giữ ban đầu ở Việt Nam.

- ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện ngay sau khi bảo vật quốc gia
được đưa trở lại nơi lưu giữ ban đầu ở Việt Nam; nội dung báo cáo phải nêu rõ 
kết quả thực hiện việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo hợp đồng đã ký 
kết với đối tác nước ngoài và tình trạng bảo vật quốc gia trong thời gian ở nước 
ngoài, tình trạng khi trở lại Việt Nam.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Thành phần, sổ lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
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(1) Văn bản đề nghị của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh (Mầu số 01 ban 
hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ).

(2) Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mầu số 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chinh phủ).

(3) Bản sao có chúng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản 
thỏa thuận nguyên tắc về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

(4) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực hợp 
đồng nguyên tắc bảo hiểm quốc tế từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia khi đưa 
ra nước ngoài.

(5) Bản thuyết minh nội dung trưng bày, giới thiệu bảo vật quốc gia đối với 
bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm hoặc bản thuyết 
minh mục đích và kết quả dự kiến của việc nghiên cứu, bảo quản đối với bảo vật 
quốc gia được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu hoặc bảo quản.

(6) Văn bản thỏa thuận giữa bảo tàng ngoài công lập hoặc tổ chức, cá nhân 
là chủ sở hữu bảo vật quốc gia với bảo tàng công lập là đại diện trong việc hợp 
tác với đối tác nước ngoài đối với bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng ngoài công 
lập hoặc sở hữu tư nhân.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thành lập Hội 
đồng xác định giá trị bằng tiền đế mua bảo hiểm cho bảo vật quốc gia được đưa ra 
nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan; hoàn thiện hồ sơ và có ý kiến đồng 
ý bằng văn bản; trường hơp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch 
Úy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 
đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài (kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định và ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

* Đoi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phỉ: Không.
* Tên mâu đơn, mâu tờ khai:
- Công văn về việc đề nghị đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài (Mau số 01 

ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời 
hạn đế trưng bày, triến lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản).

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



- Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mau số 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng 
bày, triến lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Phải bảo đảm các điều kiện:
- Có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia;
- Có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra 

nước ngoài.
2. Phải được xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, không bị hư 

hại đối với bảo vật quốc gia trong quá trình vận chuyển ra nước ngoài, lưu giữ 
tạm thời tại nước ngoài và đưa trở lại Việt Nam.

3. Phải được xác định giá trị bằng tiền của bảo vật quốc gia làm cơ sở cho 
việc mua bảo hiếm.

4. Được miễn kiểm tra thực tế khi giải quyết thủ tục hải quan tại cửa khẩu.
5. Bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích chi 

được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản hoặc phục vụ hoạt động đối 
ngoại cấp nhà nước.

6. Bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng ngoài công lập và bảo vật quốc gia 
thuộc sở hữu tư nhân được đưa ra nước ngoài khi có bảo tàng công lập đại diện 
cho chủ sở hữu trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài.

7. Đối tác nước ngoài tiếp nhận bảo vật quốc gia phải bảo đảm tính hợp 
pháp, có cơ sở vật chất, năng lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ phù hợp với 
việc trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

* Căn cứ pháp ỉý của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2002.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Nghị định sế 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, 
bố sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 06/11/2010.

- Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để 
trưng bày, triển lãm, nghiên cửu hoặc bảo quản. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2016.
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TÊN TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: (Tên địa phương), ngày ... tháng... năm ...
V/v đề nghị đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ cho phép ...1 mang .... (số lượng, theo Danh mục...) bảo vật quốc gia 
ra nước ngoài.

2. Mục đích:
(Nêu rõ mục đích đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài đê: trưng bày, 

trỉến lãm; nghiên cứu hoặc bảo quản.)
3. Nội dung/Kết quả dự kiến:
(- Đổi với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển 

lãm: Nêu rõ mục đích, nội dung trimg bày, triến lãm;
- Đỗi với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu hoặc bảo 

quản: Nêu rõ mục đích/ỉỷ do cần nghiên cứu hoặc bảo quản và kết quả dự kiến.)
4. Thông tin về đối tác (bên tiếp nhận) bảo vật quốc gia tại nước ngoài:
- Tên tổ chức/cá nhân:
- Người đứng đại diện theo pháp luật:
- Địa chỉ: - Quốc gia:
-Đ iện thoại: -Fax:
- Email:
5. Thời giản đưa bảo vật quốc gia đi... (tên nước đưa bảo vật quốc gia đi):
- Thời gian trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản ở nước ngoài:
- Thời gian đữa đi:
- Thời gian về đến Việt Nam:
6. Cam kết đưa bảo vật quốc gia về Việt Nam sau khi hoàn thành việc 

trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, hoặc bảo quản:

Tài liệu kèm theo: TỎ CHỨC ĐÊ NGHỊ
- .................  ........; (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký)

1 Bộ, ngành, tổ chức chính fri, tổ chức chính trị - xã hội ỏ' Trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.
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TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

(Tên địa phương), ngày ... tháng... năm ...

DANH MỤC BẢO VẬT QUÓC GIA 
ĐƯA RÃ NƯỚC NGOAI ĐẺ J

T Tên bảo vật quốc gia3 Chất liệu 
chính SỐ Lượng Nguồn gốc Niên đại Kích thước 

(cm)
SỐ 

kiểm kê Hình ảnh SỐ và ngày 
QĐ BVQG

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số bảo vật quốc gia: ... (Bằng chữ: ...)

■ ƯỜI LẬP DANH SÁCH TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ người kỷ)

ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ờ Trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh,
rõ để trung bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quàn,
chính xác tên bào vật quốc gia theo Quyết định công nhận.
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5. Thủ tục đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị 
tại di tích do Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 
ương quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cửu 
hoặc bảo quản

* Trình tự thực hiện:
- Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội ở Trung ương chủ quản di tích gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thành lập Hội 
đồng xác định giá trị bằng tiền để mua bảo hiểm cho bảo vật quốc gia được đưa 
ra nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trong đó có ý kiến về việc 
đưa bảo vật quốc gia đang được lưu giữ, bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích ra 
nước ngoài không ảnh hưởng đến kết cấu kiến trúc của di tích; hoàn thiện hồ sơ 
và có ý kiến đồng ý bằng văn bản; trường họp không đồng ý phải có văn bản trả 
lời nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ 
trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 
Trung ương gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật 
quốc gia ra nước ngoài (kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định và ý kiến đồng ý bằng 
văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Bộ, ngành, tố chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ 
chức thực hiện việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài và đưa bảo vật quốc gia 
trở lại Việt Nam theo trình tự:

+ Ký kết hợp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển 
lãm hoặc hợp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản;

+ Yêu cầu đối tác nước ngoài hoàn thành việc mua bảo hiểm cho bảo vật 
quốc gia theo họp đồng đã được ký kết;

+ Thực hiệru các thủ tục giao nhận, tạm xuất, tái nhập và các thủ tục cần 
thiết khác đế đưa bảo vật quốc ra nước ngoài theo quy định;

+ Tố chức đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài;
+ Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc trưng bày, triển 

lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia ở nước ngoài, tổ chức đưa bảo 
vật quốc gia trở lại nơi lưu giữ ban đầu ở Việt Nam;

Phối họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ kết quả thực hiện ngay sau khi bảo vật quốc gia được đưa trở lại nơi lưu giữ 
ban đầu ở Việt Nam; nội dung báo cáo phải nêu rõ kết quả thực hiện việc đưa 
bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết với đối tác nước ngoài 
và tình trạng bảo vật quốc gia trong thời gian ở nước ngoài, tình trạng khi trở lại 
Việt Nam.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
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* Thành phần, sổ ỉượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Văn bản đề nghị của Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương (Mấu số 01 ban hành kèm theo Quyết 
định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

(2) Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mau số 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

(3) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản 
thỏa thuận nguyên tắc về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

(4) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực hợp 
đồng nguyên tắc bảo hiểm quốc tế từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia khi đưa 
ra nước ngoài.

(5) Bản thuyết minh mục đích và kết quả dự kiến của việc nghiên cứu, 
bảo quản đối với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu 
hoặc bảo quản.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thành lập Hội 
đồng xác định giá trị bằng tiền để mua bảo hiểm cho bảo vật quốc gia được đưa 
ra nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trong đó có ý kiến về việc 
đưa bảo vật quốc gia đang được lưu giữ, bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích ra 
nước ngoài không ảnh hưởng đến kết cấu kiến trúc của di tích; hoàn thiện hồ sơ 
và có ý kiến đồng ý bằng văn bản; trường họp không đồng ý phải có văn bản trả 
lời nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ 
trưởng, người đứng đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 
Trung ương gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật 
quốc gia ra nước ngoài (kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định và ý kiến đồng ý bằng 
văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

* Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tố chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phỉ: Không.
* Tên mâu đơn, mâu tờ khai:
- Công văn về việc đề nghị đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài (Mầu số 01 

ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ
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- Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mầu số 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng 
bày, triến lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Phải bảo đảm các điều kiện:
- Có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia;
- Có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra 

nước ngoài.
2. Phải được xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, không bị hư 

hại đối với bảo vật quốc gia trong quá trình vận chuyển ra nước ngoài, lưu giữ 
tạm thời tại nước ngoài và đưa trở lại Việt Nam.

3. Phải được xác định giá trị bằng tiền của bảo vật quốc gia làm cơ sở cho 
việc mua bảo hiếm.

4. Được miễn kiểm tra thực tế khi giải quyết thủ tục hải quan tại cửa khẩu.
5. Bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích chỉ 

được đưa ra nước ngoài đế nghiên cứu, bảo quản hoặc phục vụ hoạt động đổi 
ngoại cấp nhà nước.

6. Đối tác nước ngoài tiếp nhận bảo vật quốc gia phải bảo đảm tính họp 
pháp, có cơ sở vật chất, năng lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ phù họp với 
việc trưng bày, triến lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

* Căn cứ pháp ỉỷ của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa sổ 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2002.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực tò ngày 01/01/2010.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 06/11/2010.

- Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để 
trưng bày, triển lãm, nghiên cửu hoặc bảo quản. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2016.

tướng Chính phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời
hạn đế trưng bày, triến lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản).
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TÊN TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: (Tên địa phương), ngày ... thảng... năm ...
V/v đề nghị đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ cho phép ...1 mang .... (sổ lượng, theo Danh mục...) bảo vật quốc gia 
ra nước ngoài.

2. Mục đích:
(Nêu rõ mục đích đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài đế: trưng bày, 

triến lãm; nghiên cứu hoặc bảo quản.)
3. Nội dung/Kết quả dự kiến:
(- Đối với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài đế trưng bày, trỉến 

lãm: Nêu rõ mục đích, nội dung trung bày, triên lãm;
- Đổi với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu hoặc bảo 

quản: Nêu rõ mục đích/ỉỷ do cần nghiên cứu hoặc bảo quản và kêt quả dự kiên.)
4. Thông tin về đối tác (bên tiếp nhận) bảo vật quốc gia tại nước ngoài:

m  /V , Ẳ 1 r / r 1 /V- Tên tô chức/cá nhân:
- Người đứng đại diện theo pháp luật:
- Địa chỉ: - Quốc gia:
-Đ iện thoại: -Fax:
- Email: '
5. Thời gian đưa bảo vật quốc gia đi... (tên nước đưa bảo vật quốc gia đi):
- Thời gian trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản ở nước ngoài:
- Thời gian đưa đi:
- Thời gian về đến Việt Nam:
6. Cam kết đưa bảo vật quốc gia về Việt Nam sau khi hoàn thành việc 

trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, hoặc bảo quản:

Tài liệu kèm theo: TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ
- .............................................. ; (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký)

1 Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tình.
27
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TÊN TỒ CHỨC ĐẺ NGHỊ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Tên địa phương), ngày ... thảng... năm ...

DANH MỤC BẢO VẬT QUỐC GIA 
ĐƯA RÀ NƯỚC NGOAI ĐẺ ...2

Tên bảo vật quốc gia3 Chất liệu 
chính

«

SỐ lưọìig Nguồn gốc Niên đại Kích thước 
(cm)

SỐ 
kiểm kê Hình ảnh SỐ và ngày 

QĐ BVQG

2 3 4 5 6 7 8 9 10

'ổng số bảo vật quốc gia: ... (Bằng chữ: ...)

ÌH LẬP DANH SÁCH
Kỷ, ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC ĐÈ NGHỊ
(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ người kỷ)

nh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh,
tể trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bào quản,
ih xác tên bảo vật quốc gia theo Quyết định công nhận.
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6. Thủ tục đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị 
tại di tích do tố chức, cá nhân là chủ sỏ’ hữu hoặc đưọc giao quản lý ra nưóc 
ngoài theo ke hoạch họp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản

* Trình tự thực hiện:
- Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thành lập Hội 
đồng xác định giá trị bằng tiền đế mua bảo hiểm cho bảo vật quốc gia được đưa 
ra nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trong đó có ý kiến về việc 
đưa bảo vật quốc gia đang được lưu giữ, bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích ra 
nước ngoài không ảnh hưởng đến kết cấu kiến trúc của di tích; hoàn thiện hồ sơ 
và có ý kiến đồng ý bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả 
lời nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch 
Úy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 
đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài (kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định và ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc đưa bảo vật quốc gia ra 
nước ngoài và đưa bảo vật quốc gia trở lại Việt Nam theo trình tự quy định:

+ Ký kết hợp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển 
lãm hoặc hợp đồng đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản;

+ Yêu cầu đối tác nước ngoài hoàn thành việc mua bảo hiểm cho bảo vật 
quốc gia theo họp đồng đã được ký kết;

+ Thực hiện các thủ tục giao nhận, tạm xuất, tái nhập và các thủ tục cần 
thiết khác để đưa bảo vật quốc ra nước ngoài theo quy định;

+ Tổ chức đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài;
+ Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc trưng bày, triển 

lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia ở nước ngoài, tổ chức đưa bảo 
vật quốc gia trở lại nơi lưu giữ ban đầu ở Việt Nam;

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ kết quả thực hiện ngay sau khi bảo vật quốc gia được đưa trở lại nơi lưu giữ 
ban đầu ở Việt Nam; nội dung báo cáo phải nêu rõ kết quả thực hiện việc đưa 
bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết với đối tác nước ngoài 
và tình trạng bảo vật quốc gia trong thời gian ở nước ngoài, tình trạng khi trở lại 
Việt Nam.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Thành phần, sổ ỉượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
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(1) Văn bản đề nghị của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh (Mau số 01 ban 
hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ).

(2) Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mầu số 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

(3) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản 
thỏa thuận nguyên tắc về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

(4) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực hợp 
đồng nguyên tắc bảo hiểm quốc tế từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia khi đưa 
ra nước ngoài.

(5) Bản thuyết minh mục đích và kết quả dự kiến của việc nghiên cứu, 
bảo quản đối với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu 
hoặc bảo quản.

(6) Văn bản thỏa thuận giữa bảo tàng ngoài công lập hoặc tổ chức, cá nhân 
là chủ sở hữu bảo vật quốc gia với bảo tàng công lập là đại diện trong việc hợp 
tác với đối tác nước ngoài đối với bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng ngoài công 
lập hoặc sở hữu tư nhân.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thành lập Hội 
đồng xác định giá trị bằng tiền để mua bảo hiểm cho bảo vật quốc gia được đưa 
ra nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trong đó có ý kiến về việc 
đưa bảo vật quốc gia đang được lưu giữ, bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích ra 
nước ngoài không ảnh hưởng đến kết cấu kiến trúc của di tích; hoàn thiện hồ sơ 
và có ý kiến đồng ý bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả 
lời nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 
đưa bảo vật quốc* gia ra nước ngoài (kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định và ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phí: Không.
* Tên mâu đơn, mâu tờ khai:
- Công văn về việc đề nghị đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài (Mầu số 01 

ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ
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(1) Văn bản đề nghị của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh (Mau sổ 01 ban 
hành kèm theo Quyểt định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ).

(2) Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mau số 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

(3) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản 
thỏa thuận nguyên tắc về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

(4) Bản sao có chứng thực và bản dịch tiếng Việt có chứng thực hợp 
đồng nguyên tắc bảo hiểm quốc tế từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia khi đưa 
ra nước ngoài.

(5) Bản thuyết minh mục đích và kết quả dự kiến của việc nghiên cứu, 
bảo quản đối với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để nghiên cửu 
hoặc bảo quản.

(6) Văn bản thỏa thuận giữa bảo tàng ngoài công lập hoặc tổ chức, cá nhân 
là chủ sở hữu bảo vật quốc gia với bảo tàng công lập là đại diện trong việc hợp 
tác với đối tác nước ngoài đối với bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng ngoài công 
lập hoặc sở hữu tư nhân.

- Sổ lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
- Trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thành lập Hội 
đồng xác định giá trị bằng tiền để mua bảo hiểm cho bảo vật quốc gia được đưa 
ra nước ngoài; xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trong đó có ý kiến về việc 
đưa bảo vật quôc gia đang được lưu giữ, bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích ra 
nước ngoài không ảnh hưởng đến kết cấu kiến trúc của di tích; hoàn thiện hồ sơ 
và có ý kiến đồng ý bằng văn bản; trường hẹyp không đồng ý phải có văn bản trả 
lời nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 
đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch 
Úy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 
đưa bảo vật quôc gfa ra nước ngoài (kèm 01 bộ hô sơ theo quy định và ý kiên 
đông ý băng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch).

* Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phí: Không.
* Tên mâu đơn, mâu tờ khai:
- Công văn về việc đề nghị đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài (Mầu số 01 

ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ
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- Danh mục bảo vật quốc gia đưa ra nước ngoài (Mau số 02 ban hành kèm 
theo Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn đế trưng 
bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Phải bảo đảm các điều kiện:
- Có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận bảo vật quốc gia;
- Có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra 

nước ngoài.
2. Phải được xây dựng phưang án bảo đảm an ninh, an toàn, không bị hư 

hại đối với bảo vật quốc gia trong quá trình vận chuyến ra nước ngoài, lưu giữ 
tạm thời tại nước ngoài và đưa trở lại Việt Nam.

3. Phải được xác định giá trị bằng tiền của bảo vật quốc gia làm cơ sở cho 
việc mua bảo hiếm.

4. Được miễn kiểm tra thực tế khi giải quyết thủ tục hải quan tại cửa khẩu.
5. Bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích chỉ 

được đưa ra nước ngoài đế nghiên cứu, bảo quản hoặc phục vụ hoạt động đối 
ngoại cấp nhà nước.

6. Bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng ngoài công lập và bảo vật quốc gia 
thuộc sở hữu tư nhân được đưa ra nước ngoài khi có bảo tàng công lập đại diện 
cho chủ sở hữu trong việc hợp tác với đối tác nước ngoài.

7. Đối tác nước ngoài tiếp nhận bảo vật quốc gia phải bảo đảm tính họp 
pháp, có cơ sở vật chất, năng lực khoa học, kỹ thuật và công nghệ phù hợp với 
việc trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2002.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực tù' ngày 01/01/2010.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đối, 
bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 06/11/2010.

- Quyết định sổ 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn đế 
trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2016.

tướng Chính phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời
hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản).
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4

Số: (Tên địa phương), ngày... tháng... năm ...
V/v đề nghị đưa bảo vật quốc gia 

ra nước ngoài

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Bộ 
Văn hóa, Thế thao và Du lịch thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ cho phép ...1 mang .... (sổ lượng, theo Danh mục...) bảo vật quốc gia 
ra nước ngoài.

2. Mục đích:
(Nêu rõ mục đích đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để: trưng bày, 

trien lãm; nghiên cứu hoặc bảo quản.)
3. Nội dung/Kết quả dự kiến:
(- Đổi với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển 

lãm: Nêu rõ mục đích, nội dung trưng bày, trien lãm;
- Đổi với bảo vật quốc gia được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu hoặc bảo 

quản: Nêu rõ mục đích/lỷ do cần nghiên cứu hoặc bảo quản và kết quả dự kiến.)
4. Thông tin về đối tác (bên tiếp nhận) bảo vật quốc gia tại nước ngoài:

?

- Tên to chức/cá nhân:
- Người đứng đại diện theo pháp luật:
- Địa chỉ: - Quốc gia:
-Đ iện thoại: -Fax:
- Email:
5. Thời giaủ đưa bảo vật quốc gia đi... (tên nước đưa bảo vật quốc gia đi):
- Thời gian trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản ở nước ngoài:
- Thời gian đưa đi:
- Thời gian về đến Việt Nam:
6. Cam kết đưa bảo vật quốc gia về Việt Nam sau khi hoàn thành việc 

trưng bày, trien lãm, nghiên cứu, hoặc bảo quản:

Tài liệu kèm theo: TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ
-  ..................................................................; (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ người kỷ)

TÊN TỔ CHỨC ĐÈ NGHỊ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VEỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính fri - xã hội ở Trung ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.
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TÊN TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Tên địa phương), ngày ... tháng... năm ...

DANH MỤC BẢO VẬT QUỐC GIA 
ĐƯA RÀ NƯỚC NGOAI ĐẺ ...2

T Tên bảo vật quốc gia3 Chất liệu 
chính SỐ lượng Nguồn gốc Niên đại Kích thước 

(cm)
SỐ 

kiểm kê Hĩnh ảnh SỐ và ngày 
QĐBVQG

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số bảo yật quốc gia: ... (Bằng chữ: ...)

3ÍƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ người kỷ)

ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính fri - xã hội ở Trang ương, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh,
rõ để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quàn,
chính xác tên bảo vật quốc gia theo Quyết định công nhận.
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*> *>
B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung

Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1. Thủ tục cấp Giấy chửng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định

9Ạ /V 1
CÔ vật

* Trình tự thực hiện:
- Cơ sở kỉnh doanh giám định cổ vật nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu 

điện 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đôc 
Sở Văn hóa và Thế thao nơi cơ sở kỉnh doanh giám định có trụ sở trên địa bàn.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đôc Sở Văn hóa và Thê 
thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cẩp Giấy chứng nhận đủ điêu kiện kinh 
doanh giám định co vật, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và 
Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng vẫn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Thành phần, sổ ỉượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(ỉ) Đơn đề nghị theo Mau số 01 tại Phụ ỉục ban hành kèm theo Nghị định 

sổ 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
(2) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh có giá trị pháp lý;
(3) Danh sách kèm theo lỷ lịch khoa học theo Mầu số 02 tại Phụ ỉục ban 

hành kèm theo Nghị định sổ 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và 
bản sao văn bằng, chứng chỉ của các chuyên gia;

(4) Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa cơ sở kinh 
doanh giám định co vật và các chuyên gia;

(5) Danh mục trang thiết bị, phương tiện đế thực hiện giám định;
(6) Danh mục các nguồn tài liệu về cổ vật để phục vụ hoạt động giám định.
- Số lượng hồ Sơ: 01 bộ.
* Thòi hạn giải quyết:
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
* Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tố chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Vãn hóa, Thể thao và 

Du lịch/SỞ Vãn hỏa và Thế thao.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch/SỞ Vãn hóa 

và Thể thao.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện ldnh 

doanh giám định cô vật.
* Lệ phỉ: Không.
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* Tên mâu đơn, mâu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 

(Mâu sổ 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chỉnh phủ).

- Lý lịch khoa học của chuyên gia giám định cố vật (Mâu sổ 02 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định sổ 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật phải bảo đảm các điều kiện sau:
1. Có kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định.
2. Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giảm định phù hợp với lĩnh vực 

đã đăng kỷ.
3. Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định 

cổ vật.
4. Có ít nhất 03 chuyên gia giám định cổ vật về các chuyên ngành theo 

hướng dân của Bộ Vãn hóa, Thế thao và Du lịch.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2002.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản vãn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, 
tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2016.

Ghi chủ: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung

35

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



TÊN CO SỎ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GIÁM ĐỊNH CỎ VẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày ... thảng ......n ă m ..........

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIÈU KIỆN KINH DOANH GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT• • •

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch..... /Sở Văn hóa và Thể thao...........

1. Tên cơ sở kinh doanh giám định cổ vật (viết bằng chữ in hoa):.............
- Địa c h ỉ:...............................................................................................................
-  Điện thoại:......................................... ....................................................................................................................................................................................................................

- Quyết định thành lập (số, ngày, tháng, năm quyết định) hoặc Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệphoặc Giấy chúng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày 
cấp, nơi cấp):..................................................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):................................................................
-  Năm sinh : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-  Chức danh: ...................................................................

- Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: số  ... ngày cấp.../.../....
nơi cấp.............................................................................................................................

Căn cứ điều kiện kinh doanh giám định cố vật quy định tại Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện 
kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch
sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh ,.... (tên cơ sở giám định cố vật) trân trọng đề
nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch..... /Sở Yăn hóa và Thể thao.....xem xét
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

3. Hồ sơ'gửi kèm:

4. Cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định co vật;
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ 
vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam 
thắng cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

ĐẠI DIỆN C ơ  SỞ KINH DOANH 
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT

(kỷ tên, đóng dấu và ghi rõ họ, tên, chức vụ người ký)
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TEN CO SỎ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

ngày ... tháng ......năm

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
CỦA CHUYỂN GIA GIÁM ĐỊNH CỎ VẬT

1. Thông tin cá nhân:
- Họ và tê n : ...........................Năm sinh :................. ; Giới tín h :.......................
- Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: số....ngày cấp /.../....nơi cấp..
- Địa c h ỉ:................................................................................................................
- Điện th o ạ i:................ ; F a x :............ ; E -m ail:.................................................
2. Hoc hàm, hoc vi:
- Học hàm (giáo sư, phó giáo sư ):......................................................................
- Học vị (tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, .......................... ) : .......................................
3. Quá trình công tác:
- Từ n ăm .......... đến năm......... (làm việc ở đâu);..............................................
- Từ n ăm .......... đến năm......... (làm việc ở đâu);..............................................
4. Kinh nghiệm chuyên môn về giám định cổ vật:
a) Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giám định cổ v ậ t : ...........................
b) Một số công trình/dự án đã thực hiện liên quan đến giám định cổ vật:....
5. Cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung khai;
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ 
vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam 
thắng cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

......ngày .... tháng .......năm ........
ĐẠI DIỆN C ơ  SỞ KINH DOANH NGƯỜI KHAI

GIÁM ĐỊNH CỒ VẬT (kỷ, ghi rõ họ tên)
(Kỷ tên, đóng dấu và ghi rõ họ, tên, 

chức vụ người ký)
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9
A  A  1co vật

•

* Trình tự thực hiện:
- Khi bị mất, bị hỏng hoặc có sự thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cô vật đã câp, cơ sở kinh 
doanh giám định co vật nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hô sơ 
đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đôc Sở Vãn hóa và 
Thế thao nơi cơ sở kinh doanh giảm định có trụ sở trên địa bàn (Sở đã câp Giây 
chứng nhận) đế để nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giảm 
định cô vật.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
Giám đốc Sở Vãn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hỏa và Thê 
thao xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám 
định cố vật, đồng thời báo cáo Bộ trưỏng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch. 
Trường hợp từ choi, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Thành phần, sổ lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị theo Mau so 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
(2) Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỉnh doanh giám định cô vật 

đã được cấp đổi với trường hợp Giấy chứng nhận bị hỏng hoặc có sự thay đôi 
thông tin;

Trường hợp thay đỏi thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kình doanh giám định co vật đã cấp thì phải gửi kèm theo bản sao các 
giấy tờ có liên quan đến sự thay đoi thông tin.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn gỉậỉ quyết:
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
* Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giảm đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch/SỞ Văn hóa và Thể thao.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa 

và Thể thao.
* Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh giám định cô vật.
* Lệ phí: Không.
* Tên mau đơn, mầu tờ khai:

2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định
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- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám 
định cô vật (Mâu sổ 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chỉnh:
* Căn cứ pháp ỉỷ của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2002.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, 
tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2016.

A 9 9
Ghi chứ: Phân chữ ỉn nghiêng là nội dung được sửa đôi, bô sung
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TÊN C ơ  SỞ KINH DO ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

• • • • JL • I r

...... , ngày ... tháng ...... n ă m ...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT• • •

Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch..... /
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.....

1. Tên cơ sở kinh doanh giám định cổ vật đề nghị cấp lại Giấy chứng
nhận đủ điêu kiện kinh doanh giám định cô vật (Viêt băng chữ in 
hoa):................................................................................................................................

- Địa ch ỉ:.......................................................................................................
- Điện thoại:................................ ..................................................................

2. Nội dung: Đe nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
giám định cổ vật.
Số Giấy chứng nhận đã cấp:...........................................................................

Ngày cấp:..........................................................................................................
Lý do cấp lại:
- Giấy chứng nhận đã được cấp bị mất (nêu rõ lý do bị mất);
- Giấy chứng nhận đã được cấp bị hỏng (nêu rõ lý do bị hỏng);
- Thay đối thông tin trong Giấy chứng nhận đã được cấp (nêu rõ những 

thông tin đề nghị thay đổi).
3. Hồ sơ gửi kèm:

4. Cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin đề 

nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề giám định cổ vật;
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cố 
vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam 
thắng cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

ĐẠI DIỆN C ơ SỞ KINH DOANH 
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT

(Kỷ tên, đỏng dấu và ghi rõ họ, tên, chức vụ người kỷ)

40

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



3. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

* Trình tự thực hiện:
- Cá nhân nộp trực tiếp hoặc gủi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Giảm 

đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Vãn hóa và Thế thao.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy 

định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thế thao cỏ ừách nhiệm kiếm tra và yêu cầu bo sung ho sơ nếu thiếu hoặc 
không hợp lệ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giảm 
đốc Sở Vãn hỏa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đoc Sở Vãn hóa và Thế thao cỏ 
trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề, đồng thời bảo cảo 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch. Trường hợp từ choi, phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lỷ do.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Thành phần, sổ lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị theo Mau sổ 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
(2) Bản sao Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, hành nghề 

thiêt kê xây dựng, hành nghê giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt 
nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan 
đên hoạt động đê nghị cấp Chứng chỉ hành nghề:

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Cỏ chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học 

trở lên thuộc các 'chuyên ngành xây dựng;
- Có chứng chỉ hành nghề giảm sát thi công xây dựng công ưình;
(3) Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi 

dưỡng kiên thức về tu bô di tích;
(4) 02 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm đề nghị cấp.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy 

định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thế thao có trách nhiệm kiếm tra và yêu cầu bo sung hồ sơ nếu thiếu hoặc 
không hợp lệ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giảm 
đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du ỉịch hoặc Giám đốc Sở Vãn hóa và Thế thao cỏ 
trách nhiệm xem xét, quyêt định cấp Chứìĩg chỉ hành nghề, đồng thời báo cáo
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Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời 
bang vãn bản và nêu rõ lỷ do.

* Đoi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chỉnh:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giảm đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch/SỞ Văn hóa và Thế thao.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hỏa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hỏa 

và Thể thao.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đom, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

(Mau so 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định sổ 61/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chỉnh phủ).

* Yêu câu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (sau đây gọi chung là Chứng chỉ hành 

nghê) được câp cho cá nhân khi đáp ứng các điều kiện đổi với từng trường hợp 
cụ thê sau:

1. Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:
a) Cỏ chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;
b) Đã hoàn thành chưorng trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thê thao và Du lịch.
2. Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kỉnh tế - kỹ thuật 

tu bô di tích, thiết kế tu bo di tích:
a) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;
b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo

quy định của Bộ 'trưởng Bộ Vãn hóa, Thế thao và Du lịch.
3. Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích:
a) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có ưĩnh. độ đại 

học trở ỉên thuộc các chuyên ngành xây dựng;
b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.
4. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích:
a) Có chứng chỉ hành nghề giám sát thỉ công xây dựng công trình;
b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thế thao và Du lịch.
* Căn cứ pháp lỷ của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu

lực từ ngày 01/01/2002.
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 
ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, 
tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2016.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...... , ngày..... tháng.....năm....

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ 
HÀNH NGHÈ BẢO QUẢN, TU BỞ, PHỤC HỒI DI TÍCH

Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch..... /
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.....

1. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ..................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh :.....................................................................................
- Nơi sinh :.............................................................................................................
- Quốc tịch :...........................................................................................................
- Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: s ố ............................................

ngày cấp..................... / ......................../ .............nơi cấp..............................................
- Địa chỉ thường trú : ............................................................................................
2. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo được ghi trong văn

bằng, chứng chỉ đã được cấp):.....................................................................................
3. Kinh nghiệm chuyên môn về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích liên

quan đến hoạt động đề nghị cấp Chửng chỉ hành nghề (ghi theo bản khai 
kinh nghiệm chuyên môn đã được tố chức nơi đã làm việc hoặc đang làm việc 
xác nhận):......................................................................................................................

Căn cứ quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành 
nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, tôi
trân trọng đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch..... /Giám đốc Sở
Văn hóa và Thế tha©..... xem xét, cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục
hồi di tích cho các hoạt động sau: (căn cứ vào quy định tại Điều 9 Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP để xác định hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề).

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ 
đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bố, phục hồi di tích (gửi kèm hồ 
sơ); cam kết hành nghề bảo quản, tu bố, phục hồi di tích theo đúng nội dung 
ghitrong Chứng chỉ hành nghề được cấp,thực hiện đúng quy định tại Nghị định 
số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và các quy định 
pháp luật khác có liên quan.

CÁ NHÂN LÀM ĐƠN
(Kỷ, ghi rõ họ và tên)
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4. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

* Trình tự thực hiện:
- Cả nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thê thao (Sở đã cấp Chứng chỉ hành nghề).

- Đỗi với ữường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng hoặc bị 
hỏng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám 
đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hỏa và Thế thao 
xem xét, quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề, đồng thời báo cảo Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch. Trường hợp từ choi, phải trả lời bằng vãn bản 
và nêu rõ lý do.

- Đổi với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội 
dung hành nghề, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đổi với trường hợp 
cấp mới.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Thành phần, sổ ỉượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị theo Mâu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
(2) Bản chỉnh Chứng chỉ hành nghê đã được cấp đôi với trường hợp bo 

sung nội dung hành nghề hoặc Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng, bị hỏng;
(3) 02 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm đề nghị cấp lại;
Trường hợp bổ sung nội dung hành nghề đã được ghi nhận trong Chủng 

chỉ hành nghề đã cấp, phải gửi kèm theo hồ sơ các bản sao chứng chỉ, chứng 
nhận:

- Bản sao 'Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, hành nghề 
thiết kế xây dựng, hành nghề giám sát thỉ công xây dựng công trình, bằng tốt 
nghiệp đại học trở, lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan 
đến hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề:

+ Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;
+ Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;
+ Cỏ chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại 

học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;
+ Có chứng chỉ hành nghê giám sát thỉ công xây dựng công trình;
- Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng 

kiến thức về tu bo di tích;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
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- Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng hoặc bị 
hỏng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám 
đôc Sở Vãn hóa, Thê thao và Du lịch hoặc Giám đổc Sở Văn hóa và Thế thao 
xem xét, quyêt định câp lại Chứng chỉ hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ ỉỷ do.

- Đổi với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội 
dung hành nghê, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đổi với trường hợp 
cẩp mới.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du ỉịch/SỞ Văn hóa và Thế thao.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Vãn hóa 

và Thể thao.
* Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.
* Lệ phí: Không.
* Tên mâu đơn, mâu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích (Mau sổ 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2002.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, 
tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2016.

\  ọ ọ
Ghi chú: Phân chữ in nghiêng là nội dung được sửa đôi, bô sung
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...... , ngày.....tháng.....năm....

ĐƠN ĐÊ NGHỊ CẤP LẠI 
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHÈ BẢO QUAN, TU Bồ, PHỤC HÒI DI TÍCH

Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...../
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.....

1. Tên cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề (viết bằng chữ in
hoa):.................................................................................................................................

- Địa ch ỉ:................................................................................................................
- Điện thoạ i:..........................................................................................................
- Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: số  .............  ngày cấp

....... / ......./ ..........nơi cấp (đối với trường hợp cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ
hành nghề):....................... ....................... ........ ........................7....... ...................

2. Nội dung:
Đe nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề.
- Số Chứng chỉ hành nghề đã cấp :......................................................................
- Ngày, tháng, năm cấp :.......................................................................................
- Lý do cấp lại:
+ Bố sung nội dung hành nghề (nêu rõ những thông tin đề nghị bổ sung nội 

dung hành nghề).
+ Chứng chỉ hành nghề đã được cấp bị hỏng (nêu rõ lý do bị hỏng);
+ Chứng chỉ hành nghề đã được cấp bị mất (nêu rõ lý do bị mất).
3. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung 

hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề (gửi kèm hồ sơ); thực hiện đúng các 
quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ và các quy địnb pháp luật khác có liên quan.

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
(Kỷ, ghi rõ họ, tên đổi với cả nhân)
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5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề nộp trực tiếp hoặc gửi 

qua đường bưu điện 01 bộ hô sơ đến Giám đôc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch 
hoặc Giám đổc Sở Văn hóa và Thế thao nơi to chức hành nghề tu bo di tích có 
trụ sở trên địa bàn.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy 
định, Giám đốc Sở Vãn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thê thao cỏ trách nhiệm kiêm tra và yêu cầu bo sung hổ sơ nếu thiếu hoặc 
không hợp lệ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giảm 
đôc Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Vãn hóa và Thế thao cỏ 
trách nhiệm xem xét, quyêt định cấp Giấy chứng nhận hành nghề, đồng thời báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thê thao và Du lịch. Trường hợp từ chổi, phải trả 
lời băng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Thành phần, sổ lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị theo Mau số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
(2) Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản sao 

Chứng chỉ hành nghề:
- Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu 

bổ di tích.
' r

- CÓ ít nhât 03 người được câp Chứng chỉ hành nghê lập dự án tu bô di 
tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bo di tích, thiết kế tu bo di tích.

- Có ít nhất Ơ3 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.
- Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu

bô di tích.
(3) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đãng kỷ doanh 

nghiệp hoặc Giây đăng kỷ kinh doanh.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy 

định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giảm đốc Sở Văn hóa và 
Thế thao cỏ trách nhiệm kiêm tra và yêu cầu bo sung hồ sơ nếu thiếu hoặc 
không hợp lệ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giảm 
đôc Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch hoặc Giám đoc Sở Văn hóa và Thế thao có

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận hành nghề, đồng thời bảo 
cảo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Đỗi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giảm đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch/SỞ Văn hóa và Thế thao.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hóa 

và Thể thao.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hành nghề tu bổ 

di tích.
* Lệ phỉ: Không.
* Tên mâu đơn, mâu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu 

bo, phục hồi di tích (Mâu so 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định sổ 
61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/20ỉ 6 của Chính phủ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chủng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (sau đây gọi chung 

là Giấy chứng nhận hành nghề) được cấp cho to chức khi đáp ứng đủ các điều 
kiện quy định đổi với từng trường hợp cụ thê sau:

1. Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:
a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định 

pháp luật về xây dựng;
c) Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ 

di tích.
2. Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật tu bo di tích, thiết kế tu bô di tích:
a) Được thànỊĩ lập theo quy định của pháp luật;
b) Cỏ đủ điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về 

xây dựng;
c) Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di 

tích, bảo cảo kinh tế - kỹ thuật tu bô di tích, thiêt kê tu bô di tích.
3. Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích:
a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Có đủ điều kiện năng ỉực của tổ chức thi công xây dụng theo quy định 

pháp luật về xây dựng;
c) Cỏ ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thỉ công tu bổ di

tích.
4. Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giảm sát thi công tu bổ di tích:
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a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vẩn khỉ giảm sát thi công xây 

dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;
c) Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giảm sát thi công tu 

bổ di tích.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2002.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, 
tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2016.

Ghi chú: Phần chữ ỉn nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung
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TÊN TỎ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......... , ngày ... tháng ... năm ........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIÈƯ KIỆN HÀNH NGHE BẢO QUẢN, TU BỎ, PHỤC HÒI DI TÍCH

Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch..... /
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.....

1. Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề (viết bằng chữ in 
hoa): ....... ..........................

- Địa ch ỉ:..............................................................................................................
- Điện thoại:........................................................................................................
- Quyết định thành lập (số, ngày, tháng, năm quyết định) hoặc Giấy chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày 
câp, nơi câp):..................................................................................................................

2. Ngưòi đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):.........................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................
- Chức danh:............................................................................................................
- Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: số ............  ngày cấp

......./...... /......... nơi cấp...................................................................................................
Căn cứ quy định tạiNghị định số 61/2016/NĐ-CP ngàỵ 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo
quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh,...... (tên tổ chức)
trân trọng đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...../Giám đốc Sở Văn
hóa và Thể thao.....xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu
bổ, phục hồi di tích cho các hoạt động sau: (căn cứ vào quy định tại Điều 14 Nghị định 
số 61/2016/NĐ-CP dể xác định hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề).

3. Cam kết: ............... (tên tổ chức) chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung
thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo 
quản, tu bổ, phục hồi di tích (gửi kèm hồ sơ); thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và các quy định pháp luật 
khác có liên quan.

TỞ CHỨC ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(Kỷ, ghi rõ họ, tên và chức vụ người ký, đóng dấu)
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6. Thủ tục câp lại Giây chứng nhận đủ điêu kiện hành nghê tu bô di tích

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (Sở 
đã cấp Giấy chứng nhận).

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề hết hạn sử dụng 
hoặc bị hỏng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hô sơ hợp lệ, 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Vãn hỏa và Thê 
thao xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Vãn hóa, Thế thao và Du lịch. Trường hợp từ chổi, phải ữả lời băng văn 
bản và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề bị mất hoặc bổ 
sung nội dung hành nghề, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đối với 
trường họp cấp mới.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Thành phần, sổ lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị theo Mau số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

sổ 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
(2) Bản chính Giấy chứng nhận hành nghê đã được cãp đôi với trường hợp 

bo sung nội dung hành nghề hoặc Giấy chứng nhận hành nghê hêt hạn sử dụng, 
bị hỏng;

Trường hợp bổ sung nội dung hành nghề đã được ghi nhận trong Giấy 
chứng nhận hành nghề đã cấp, phải gửi kèm theo hồ sơ các bản sao:

- Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản sao 
Chứng chỉ hành nghề:

+ Có ít nhất 02 người được cấp Chửng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu 
bổ di tích.

+ Có ít nhất 03 người được cấp Chủng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di 
tích, báo cáo kinh t ế - k ỹ  thuật tu bô di tích, thỉêt kê tu bô di tích.

+ Cổ ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thỉ công tu bố di
tích.

+ Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thỉ công tu 
bổ di tích.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh 
nghiệp hoặc Giấy đăng kỷ kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
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- Đổi với trường họp cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề hết hạn sử dụng 
hoặc bị hỏng, frong thời hạn 05 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hô sơ hợp ỉệ, 
Giám đốc Sở Vãn hóa, Thế thao và Du lịch hoặc Giám đôc Sở Văn hóa và Thê 
thao xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ 
ừưởng Bộ Vãn hóa, Thế thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng vãn 
bản và nêu rỗ lý do.

- Đổi với trường hợp cấp lại Giấy chứìĩg nhận hành nghề bị mất hoặc bổ 
sung nội dung hành nghề, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đoi với 
trường hợp cấp mới.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: To chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giảm đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch/SỞ Văn hóa và Thế thao.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: sỏ' Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SỞ Văn hỏa 

và Thể thao.
* Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chúng nhận hành nghề tu bổ 

di tích.
* Lệ phí: Không.
* Tên mâu đơn, mâu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, 

tu bo, phục hồi di tích (Mâu so 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định so 
61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2002.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 

ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính

phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản,
tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ
ngày 01/7/2016.

Ghi chủ: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đối, bố sung

53

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



TÊN TỎ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
, , Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

(Đôi với trường hợp tô chức yêu câu ______1_____ !_______ !________
cấp lại Giấy chúng nhận hành nghề )

.......... , ngày ... tháng ... năm ........

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIÊN HÀNH NGHỀ 

BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HOI DI TÍCH

Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch....../
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.....

1. Tên tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề (viết bằng
chữ in hoa):.....................................................................................................................

- Địa chỉ:................................................................................................................
- Điện thoại:..........................................................................................................
2. Nội dung:
Đe nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề.
- Số Giấy chứng nhận hành nghề đã cấp :..........................................................
- Ngày, tháng, năm cấp :.......................................................................................
- Lý do cấp lại:
+ Bổ sung nội dung hành nghề (nêu rõ những thông tin đề nghị bổ sung nội 

dung hành nghề).
+ Giấy chứng nhận hành nghề đã được cấp bị hỏng (nêu rõ lý do bị hỏng);
+ Giấy chứng nhận hành nghề đã được cấp bị mất (nêu rõ lý do bị mất).
3. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung

hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề (gửi kèm hồ sơ); thực hiện 
đúng các quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan. l ề -----

TỎ CHỨC-ĐÈ NGHỊ CẤP LẠI GIẢY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHÈ
(Kỷ, ghi rõ họ, tên và chức vụ người kỷ, đóng dấu đối với tổ chức)
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